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1
Phan Công 

Quyến

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV

CSTĐ 

CƠ 

SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-2022.

2 Trần Văn Thanh
THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV

CSTĐ 

CƠ 

SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-2022.

3
Nguyễn Thị Kim 

Oanh

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV

CSTĐ 

CƠ 

SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã. Sáng kiến kinh nghiệm đạt 

loại C cấp thị xã năm học 2021-2022.

4
Nguyễn Thị 

Thanh Hiền

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV

CSTĐ 

CƠ 

SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã. Sáng kiến kinh nghiệm đạt 

loại C cấp thị xã năm học 2021-2022.

5
Hoàng Trần 

Thúy Kim

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV LĐTT GK TX

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã năm học 2021-2022; 

6
Nguyễn Thục 

Trinh

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV LĐTT GK TX

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã năm học 2021-2022; 

7
Nguyễn Thành 

Huế

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

8
Nguyễn Thanh 

Chung

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

9
Nguyễn Thái 

Hoàng

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

10 Lê Văn Hoàng
THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

11
Đỗ Thị Thúy 

Kiều

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

12
Nguyễn Thị 

Hồng Lam

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

TÓM TẮT 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

(Trang tính sẽ tự động dãn dòng)

ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2021-2022

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

(Kèm Tờ trình số: 04/TTr-ĐTH, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của trường THCS Đinh Tiên Hoàng)
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13
Nguyễn Thị Kim 

Ngân

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

14
Lê Nguyễn Thị 

Kim Oanh

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

15
Nguyễn Thị 

Tuyết Thanh

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

16 Lê Thơm
THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

17
Nguyễn Thị 

Thúy

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

18 Phạm Quốc Toản
THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

19
Nguyễn Thị 

Thúy Trâm

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

20
Huỳnh Đức 

Trung

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
1000/1000 100 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

21 Lê Thị Thu Hiền
THCS Đinh 

Tiên Hoàng
999/1000 99.9 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

22
Nguyễn Thị 

Ngọc Huyền

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
999/1000 99.9 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

23
Dương Chí 

Quyền

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
999/1000 99.9 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

24
Nguyễn Thanh 

Thủy

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
999/1000 99.9 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

25
Trương Thị 

Trang

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
999/1000 99.9 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

26 Đinh Đức Đạt
THCS Đinh 

Tiên Hoàng
998/1000 99.8 HTXSNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

27 Ngô Cẩm Tú
THCS Đinh 

Tiên Hoàng
997/1000 99.7 HTXSNV LĐTT GK TX

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Có học sinh giỏi cấp thị xã năm học 2021-2022.

28
Nguyễn Minh 

Thuận

THCS Đinh 

Tiên Hoàng
997/1000 99.7 HTTNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

29 Đỗ Thị Thảo
THCS Đinh 

Tiên Hoàng
996/1000 99.6 HTXSNV LĐTT

BK 

TỈNH

Năm học 2020 - 2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Có học sinh giỏi cấp thị xã năm học 2021-2022. Sáng 

kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2020-2021 và 2021 - 

2022.

30 Hà Thị Thiện
THCS Đinh 

Tiên Hoàng
991/1000 99.1 HTTNV LĐTT Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.  



Lưu ý: Đơn vị đông hơn thì chèn thêm dòng./.

Danh sách xếp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp./.
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